	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 14/9/2015 đến ngày 18/9/2015
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1637 /TTg-KTN
	14/9/2015
	V/v động thổ xây dựng cầu Bình Ca 
	
	

	2. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1588 /QĐ-TTg
	14/9/2015
	Quyết định V/v thành lập BQL khu kinh tế Phú Quốc  
	
	

	3. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1584 /QĐ-TTg
	14/9/2015
	Quyết định V/v giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015-2020 
	
	

	4. 
	Bộ Tài chính
	12749 /BTC-QLN
	14/9/2015
	V/v bổ sung thiết bị dự án Bệnh viên đa khoa khu vực Trung Sơn 
	
	

	5. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	12266/BGTVT-KHĐT
	14/9/2015
	V/v giải quyết một số kiến nghị của UBND tỉnh  
	
	

	6. 
	Văn phòng Chính Phủ
	7265 /VPCP-KSVX
	14/9/2015
	V/v phê duyệt quy hoạch mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội  
	
	

	7. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	6443/BKHĐT-QLĐT
	14/9/2015
	V/v thực hiện cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu  
	
	

	8. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	47 /2015/TT-BGTVT
	14/9/2015
	Thông tư quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
	01/01/2016
	

	9. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	40/2015 /QĐ-TTg
	14/9/2015
	Quyết định Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
	
	

	10. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	3852 /BTNMT-TCQ
	14/9/2015
	V/v Báo cáo tình hình quản ls và sử dụng đất trong hành lang an toàn đường bộ 
	
	

	11. 
	Bộ Công an
	326 /BC-BCA
	14/9/2015
	V/v tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg về ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc  
	
	

	12. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	3059 /QĐ-BVHTTDL
	14/9/2015
	Quyết định V/v ban hành kế hoạch tổng kết luật du lịch năm 2015 
	
	

	13. 
	Bộ Công thương
	9205 /BCT-QLCT
	15/9/2015
	V/v tăng cường kiểm soát hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung 
	
	

	14. 
	Văn phòng Chính Phủ
	7317 /VPCP-TCCV
	15/9/2015
	V/v công tác kiểm soát TTHC
	
	

	15. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	3718 /LĐTBXH
	15/9/2015
	V/v chuẩn bị các nội dung tổ chức hội nghị tổng kết rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng 
	
	

	16. 
	Bộ Lao động, Thương binh &XH
	3699/LĐTBXH-BĐG
	15/9/2015
	V/v Hướng dẫn thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện Chiến Lược quốc gia  
	
	

	17. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	3407/BKHCN-KHTH
	15/9/2015
	V/v thống kê vốn đầu tư ngoài ngân sách  
	
	

	18. 
	Bộ Tư Pháp
	1654 /QĐ-BTP
	15/9/2015
	Quyết định V/v ban hành quy chế quản lý, sử dụng, khai thác hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính 
	
	

	19. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1615 /QĐ-TTg
	15/9/2015
	Quyết định V/v ban hành kế hoạch thông tin tuyên truyền về các sự kiện  
	
	

	20. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1614 /QĐ-TTg
	15/9/2015
	Quyết định V/v phê duyệt Đề án tổng thể Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sáng đa chiều  
	
	

	21. 
	Bộ Tài chính
	148/2015 /TT-BTC
	15/9/2015
	Thông tư quy định về nội dung và mức chi thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
	01/11/2015
	

	22. 
	Bộ Tài chính
	147 /2015/TT-BTC
	15/9/2015
	Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam
	01/11/2015
	

	23. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	43 /2015/QĐ-TTg
	16/9/2015
	Quyết định quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, khám chữa bệnh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS
	01/11/2015
	

	24. 
	Bộ Nội vụ
	4236 /BNV-CCVC
	16/9/2015
	V/v xin ý kiến dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính Phủ  
	
	

	25. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	42 /2015/QĐ-TTg
	16/9/2015
	Quyết định về việc thành lập Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
	05/11/2015
	

	26. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	3874 /BVHTTDL
	16/9/2015
	V/v tổng kết thi hành luật du lịch 2015 
	
	

	27. 
	Bộ Lao động, Thương binh &XH
	3751 /LĐTBXH
	16/9/2015
	V/v triển khai Nghị quyết của Chính Phủ về miễn XPVPHC  
	
	

	28. 
	Bộ Lao động, Thương binh &XH
	3744 /LĐTBXH-VL
	16/9/2015
	V/v Báo cáo tình hình lao động nước ngoài làm việc tại VN 
	
	

	29. 
	Bộ Công thương
	30/2015 /TT-BCT
	16/9/2015
	Thông tư quy định phương pháp xác định mức chi phí lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh và quản lý Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ
	02/11/2015
	

	30. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	6611 /BKHĐT
	17/9/2015
	V/v xác nhận số liệu về nợ đọng xây dựng cơ bản và ứng trước đến nay chưa hoàn thành 
	
	

	31. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	3005 /BTTTT-THH
	17/9/2015
	V/v công bố danh mục HTTT có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương  
	
	

	32. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	143 /QĐ-UBĐM
	17/9/2015
	Quyết định V/v thay thành viên uỷ ban quốc gia đổi mới GDDT 
	
	

	33. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	1329 /QĐ-BKHĐT
	17/9/2015
	Quyết định V/v gia hạn thời gian thực hiện Tiểu dự án hỗ trợ Kỹ thuật  
	
	

	34. 
	Chính phủ
	81 /2015/NĐ-CP
	18/9/2015
	Nghị định công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước  
	05/11/2015
	

	35. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	4818 /BGD-GDTX
	18/9/2015
	V/v tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện quyết định số 89 
	
	

	36. 
	Bộ Nội vụ
	4305 /BNV-CQĐP
	18/9/2015
	V/v đánh giá tổng kết quá trình thi hành một số văn bản liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương 
	
	

	37. 
	Uỷ ban Dân tộc
	1019 /UBDT
	18/9/2015
	V/v đôn đốc các địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg 
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